
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG LỚP C2
Chủ đề: Bé với phương tiện giao thông

[bookmark: _Hlk209007231]I. MỤC TIÊU: 
1. Lĩnh vực phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
MT1: Cân nặng bình thường của trẻ 24 tháng tuổi:
- Chiều cao bình thường của trẻ 24 tháng tuổi:
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí đáp ứng nhu cầu phát triển của độ tuổi.
- Kiểm tra sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm.
Cân đo:
+ Đối với trẻ phát triển bình thường cân đo 3 tháng /lần.
+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì theo dõi 1 lần/tháng.
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển.
MT2: Cân nặng bình thường của trẻ 36 tháng tuổi:
+ Trẻ trai: 11,2 – 18,3 kg; 
+ Trẻ gái: 10,8 – 18,1 kg
- Chiều cao bình thường của trẻ 36 tháng tuổi:
+ Trẻ trai: 88,7– 103,5 cm;
+ Trẻ gái: 87,4 – 102,7 cm
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí đáp ứng nhu cầu phát triển của độ tuổi.
- Kiểm tra sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm.
Cân đo:
+ Đối với trẻ phát triển bình thường cân đo 3 tháng /lần.
+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì theo dõi 1 lần/tháng.
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển.
MT3: Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
- Tay: Giơ cao, phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
MT 4: Giữ được thăng bằng trong vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
- Đi trong đường hẹp
MT 7: Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng.
- Ném xa bằng 1 tay về phía trước (khoảng cách 1,3m).
 MT 8: Trẻ biết nhún, bật
- Bật xa bằng hai chân
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
MT 12: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm nát, có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau.
- Luyện cho trẻ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.                                                            
- Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong ăn uống: Cầm thìa xúc cơm bằng tay phải, nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa, không chạy nhảy, nói chuyện trong giờ ăn...
MT 13: Trẻ ngủ một giấc buổi trưa.
- Luyện thói quen ngủ một giấc trưa
- Nhắc nhở trẻ khi ngủ không nói chuyện…
MT 17: Trẻ biết tránh vật dụng, nơi nguy hiểm (phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun…) khi được nhắc nhở.
- Trẻ nhận biết và chỉ ra được 1 số vật dụng nguy hiểm như quạt điện, bàn là, phích nước nóng…                                                                
- Những nơi nguy hiểm như: Bể nước, ao hồ, đường, có xe chạy...                                         
- Trẻ biết không sờ vào vật dụng nguy hiểm, không đến gần nơi nguy hiểm.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
MT 24: Trẻ chỉ/nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/ xanh/ vàng theo yêu cầu hoặc gợi ý của người lớn. 
- Trẻ nhận biết màu đỏ, vàng, xanh.
+ Trẻ nhận biết được màu cam, màu xanh nước biển, màu đen..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MT 25: Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/ nhỏ, số lượng ít nhiều theo yêu cầu
- Kích thước to nhỏ
- Hình tròn, hình vuông
- Vị trí trong không gian (trên- dưới, trước- sau) so với bản thân trẻ.
- Số lượng (một và nhiều).
MT 27: Trẻ biết một số ngày lễ tết, ngày nghỉ trong năm
- Cùng trẻ tìm hiểu về các ngày lễ, Tết trong năm: Ngày 1/1 Tết dương lịch; Ngày 8/3 QTPN; ngày 30/4, 1/5; ngày 19/5 sinh nhật Bác; ngày 1/6 Tết thiếu nhi; ngày 2/9; Tết Trung thu; Tết nguyên đán
MT 28: Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá, bước đầu hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét ghi nhớ.
- Cùng trẻ quan sát các loại cây có trong sân trường ...
- Quan sát thời tiết: cùng trò chuyện với trẻ về các hiện tượng thời tiết: nắng mưa, sấm chớp.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
MT 31: Trẻ trả lời được các câu hỏi:” Ai đây?”; “Cái gì đây?” “Làm gì?”; “như thế nào?”
- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.
- Nghe các câu hỏi:”Cái gì”; “Làm gì”?; “Để làm gì?” ; “Ở đâu?” ; “Như thế nào?”.
MT 32: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, hò vè, câu đố bài hát và truyện ngắn theo các chủ đề.
- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gơi ý.
MT 34: Trẻ đọc bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
- Dạy trẻ đọc các bài ca dao, đồng dao, các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng:
+ Đồng dao
+ Các bài thơ theo chủ đề
MT 36: Trẻ biết chào hỏi, trò chuyện với người thân. Ông, bà, bố, mẹ, cô giáo các bạn. 
- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.                                      
- Giờ đón, trả trẻ, cô hướng dẫn trẻ chào hỏi ông, bà, bố, mẹ, cô và các bạn.
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ
MT 52: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
- Dạy trẻ vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình theo đề tài các chủ đề
MT 54: Trẻ yêu cảnh đẹp quê hương, đất nước, Bác Hồ, có ý thức giữ gìn bảo vệ biển đảo Việt Nam
- Dạy trẻ hát, nghe một số bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ, Biển đảo VN…
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)
1.1 Kiến thức
- Trẻ biết thực hiện vận động “ Ném xa bằng một tay về phía trước ( Khoảng cách 1,3m); Bật xa bằng hai chân; Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 15m; Đi trong đường hẹp” và tập các bài tập của BTPTC.
- Trẻ biết và nói được tên, một vài đặc điểm nổi bật của chú bộ đội bộ binh, chú bộ đội hải quân và các phương tiện giao thông ( xe đạp, xe máy, tàu thủy, thuyền buồm, máy bay và khinh khí cầu, ô tô....)
- Trẻ nhận biết phân biệt được màu sắc, hình tròn, hình vuông, to hơn, nhỏ hơn
- Trẻ biết dán các hình tròn bằng giấy màu đỏ, vàng, xanh thành đèn giao thông.
- Trẻ biết cách cầm bút để di màu, tô màu màu bông hoa tặng chú bộ đội, tô màu ô tô, tô màu chiếc thuyền .
- Trẻ biết được tên bài thơ “ Chú bộ đội của em; Xe đạp” và tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và biết đọc thơ cùng cô. 
- Trẻ tên câu chuyện “ Tàu thủy tí hon; Chuyến du lịch của chú gà trống choai” và hiểu được nội dung câu chuyện.
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, thuộc bài hát: Chú bộ đội; Em đi chơi thuyền; Anh phi công ơi; Em làm phi công; Em đi qua ngã tư đường phố; Bước chân hành quân…..
- Trẻ nhận biết về ngày thành lập QĐNDVN 22/12
- Trẻ biết đi dép đúng chân
- Trẻ biết đội mũ bảo hiểm đúng cách
- Trẻ biết một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích
- Trẻ biết một số loại cây, đặc điểm của thời tiết, biết chơi các trò chơi
- Trẻ biết gọi tên, cách sử dụng thìa, bát, ca cốc, khăn mặt…Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, uống. Tự xúc cơm, uống nước.
- Trẻ có thói quen ngủ một giấc buổi trưa, có thói quen vệ sinh và biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết tìm đồ vật trẻ thích.
1.2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng ném xa bằng một tay về phía trước ( Khoảng cách 1,3m); Bật xa bằng hai chân; Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 15m; Đi trong đường hẹp và tập các bài tập của BTPTC.
- Rèn trẻ kỹ năng nhận biết phân biệt màu sắc, hình tròn và hình vuông, to hơn và nhỏ hơn
- Rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay và ngón tay khi dán hình, phát triển sự sáng tạo của trẻ.
- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút tô màu cho trẻ, tô màu bông hoa, tô màu ô tô, tô màu cái thuyền
- Rèn kỹ năng nhận biết, phát âm cho trẻ câu có 3-4 tiếng và phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Rèn trẻ kỹ năng đọc to, rõ ràng, trả lời được các câu hỏi của cô.
- Rèn trẻ kỹ năng hát to, hát đúng giai điệu bài hát.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ, lễ giáo cho trẻ.
- Rèn kỹ năng thao tác với đồ chơi, rèn kỹ năng kéo đẩy nhẹ nhàng, kỹ năng xếp chồng, kĩ năng lật giở sách, kĩ năng xâu hoa và rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn khi chơi trò chơi
1.3. Thái độ
- Trẻ yêu quý trường lớp, yêu cô và các bạn, các chú bộ đội. Tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ đoàn kết với bạn, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi và cất đúng nơi quy định.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, bố mẹ.
- Giáo dục trẻ thường xuyên luyện tập thể dục để giúp cơ thể khỏe mạnh
- Giáo dục trẻ chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ
- Sách tạo hình, sách toán, bút sáp màu, hồ dán, rổ con
- Bộ đồ chơi nấu ăn, búp bê, các khối gỗ, các loại đồ chơi lắp ghép, đồ chơi chuyển động, đồ chơi quen thuộc hàng ngày.
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, vòng, gậy thể dục
- Tranh, lô tô, sách truyện có liên quan đến chủ đề.
b. Đồ dùng của cô
- Nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho chủ đề.
- Tranh ảnh, sách truyện, truyện thơ về chủ đề.
- Một số hột hạt, lá cây, nút chai, thìa nhựa,…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ A4, hồ dán
- Nhạc, video về các bài thơ, câu chuyện về chủ đề có ứng dụng công nghệ AI
c. Trang trí lớp
- Trang trí lớp theo chủ đề “ Bé với phương tiện giao thông ”sử dụng vật liệu an toàn, dễ thay đổi tránh trang trí quá nhiều gây rối mắt
- Đồ dùng đồ chơi đa dạng, màu sắc, phong phú, hấp dẫn thu hút trẻ.
- Các góc chơi được sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ lấy. Đồ chơi ở các góc đầy đủ
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 22/12/2025 -26/12/2025)
	Tuần 2
(Từ ngày 29/12/2025 - 02/01/2026)
	Tuần 3
(Từ ngày 05/01/2026 -09/01/2026)
	Tuần 4
(Từ ngày 12/01/2026 - 16/01/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Ngày thành lập QĐNDVN 22/12
	Bé với phương tiện giao thông đường bộ

	Bé với phương tiện giao thông đường thủy
	Bé với phương tiện giao thông đường hàng không
	

	Đón trẻ 
Trò chuyện
	- Cô đón trẻ vào lớp
- Cô trò chuyện với trẻ
- Cô trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh mình, về chủ đề “Bé với phương tiện giao thông”
- Con cần làm gì khi chơi xong đồ chơi ở các góc?
- Các con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Khi đi ngoài đường các con phải đi như thế nào?
- Khi ngồi trên phương tiện giao thông các con cần phải làm gì?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
	

	Thể dục sáng
	- Cho trẻ tập kết hợp lời ca bài hát: “ Em đi qua ngã tư đường phố”
+ Hô hấp: Thổi bóng bay, gà gáy
+ Tay vai:  Hai tay giơ lên cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp lắc bàn tay
+ Bụng:  Cúi người về phía trước, đứng nghiêng người sang hai bên, vặn người sang 2 bên
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên; co duỗi từng chân.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật tách khép chân
- Rèn kỹ năng xếp hàng tập thể dục.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	NBTN
-  Nhận biết chú bộ đội
+ Trò chơi: “Thi xem đội nào nhanh".
	Thể dục
- Bật xa bằng hai chân
+ Trò chơi vận động: ‘‘ Bắt bướm’’
	Thể dục
- Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 15m
+ Trò chơi: Chuyền bóng
	Thể dục
- Ôn “Đi trong đường hẹp”
+ TCVĐ: Bóng tròn to
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	Thể dục
- Ném xa bằng một tay về phía trước ( Khoảng cách 1,3m).
+ Trò chơi vận động: “Bóng tròn to”.
	NBTN
- Nhận biết xe đạp - xe máy
+ Trò chơi: “Tìm về đúng nhà xe”.

	NBTN
- Nhận biết tàu thủy – thuyền buồm
+ Trò chơi vận động: “Thuyền về bến” 

	NBTN
- Nhận biết máy bay và khinh khí cầu
+ Hát: Bạn ơi có biết
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	LQVH
- Thơ “Chú bộ đội của em”
+ Hát “Cháu yêu chú bộ độ".
	NBPB
- Nhận biết hình tròn – hình vuông
+ Trò chơi: Gắn hình
	 NBPB
- Ôn nhận biết hình tròn – hình vuông
+ Hát “ Đèn xanh, đèn đỏ”
	 NBPB
- Ôn nhận biết màu đỏ, màu xanh
+ Hát: Em làm phi công 
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	NBPB
- Ôn nhận biết to hơn – nhỏ hơn 
+ Hát “ Cảm ơn chú bộ đội”
	Nghỉ Tết dương lịch

	LQVH
- Truyện: “Tàu thủy tí hon”
+ Trò chơi: “Đèn pha”.
 
	 LQVH
- Truyện “Chuyến du lịch của chú gà trống choai”                              + Trò chơi: “Ô tô và chim sẻ”. 
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	Tạo hình
- Tô màu bông hoa tặng chú bộ đội.
+ Hát “Cháu yêu chú bộ đội”
	Tạo hình
- Tô màu ô tô
+ Trò chơi: “Ô tô và chim sẻ”.

	Tạo hình
- Tô màu chiếc thuyền
+ Hát “ Bác đưa thư vui tính”
	Tạo hình
- Dán đèn giao thông
+ Đọc thơ “ Đi chơi phố”

	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	-Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau; Bong bóng xà phòng
- Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bóng, lá, sỏi, xích đu, cầu trượt
	- Quan sát: Xe máy
- Trò chơi vận động:  Máy bay cất cánh.
- Chơi tự chọn: Chơi với vỏ chai, bóng, lá chuối, lá mít
	- Quan sát: Xe đạp
- Trò chơi vận động: Đi xe đạp
- Chơi tự chọn: Chơi với các loại vòng, bóng, hột hạt, lá cây.

	- Quan sát: Xe máy
- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự chọn: Chơi với lá, phấn, vòng, bóng, đu quay, cầu trượt.
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	- Quan sát: Cây phượng
- Trò chơi vận động :Tung bóng
- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, đu quay, cầu trượt
	- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ; Tập tầm vông
- Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bóng, lá, sỏi, đu quay, cầu trượt.
	- Trò chơi vận động:
Đuổi nhặt bóng; Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bóng, sỏi, dụng cụ âm nhạc

	- Trò chơi vận động: Tập tầm vông; Nhảy lò cò.
- Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bóng, dụng cụ âm nhạc
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	- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng; Gieo hạt.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá chuối , vòng, bóng, nút nhựa
	- Quan sát: Xe đạp
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng * Chơi tự chọn: Chơi với vỏ chai, đồ chơi ngoài trời, dụng cụ âm nhạc
	- Quan sát: Xích đu
- Trò chơi vận động:
Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn: Chơi với chong chóng, máy bay, đu quay, bập bênh
	- Quan sát: Cây hoa hồng
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn: Chơi với lá, sỏi, bóng, nút nhựa
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	- Quan sát: Cây hoa giấy
- Trò chơi vận động:  Dung dung dung dẻ.              
- Chơi tự chọn: Chơi với lá chuối,vòng,bóng, phấn
	Nghỉ Tết dương lịch

	- Trò chơi vận động:
Dung dăng dung dẻ; Bắt bướm.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá khô, vòng bóng, xích đu, đu quay
	- Trò chơi vận động: Trời nắng, trời mưa; Ném bóng vào rổ.
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, nước, lá cây, xích đu, cầu trượt
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	- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ; Nhện giăng tơ
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng,
cát nước, lá cây, cầu trượt
	- Quan sát: Đu quay.
- Trò chơi vận động: Nu na nu nống.
- Chơi tự chọn: Chơi với cuội sỏi, hột hạt, lá cây, đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi vận động: Bong bóng xà phòng; Tung bóng
- Chơi tự chọn: Chơi lá chuối, lá mít, vòng, bóng...

	- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng; Tung bóng.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá chuối, vòng, bóng, nút ghép
	

	Hoạt động ( Thay thế HĐ góc)
	Thứ 5
	 Bé tập làm chú bộ đội

	Nghỉ Tết dương lịch

	 Cô dắt bé đi qua ngã tư đường phố
	Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên
	

	
	1. Góc thao tác vai.
(T1): Nấu ăn
(T2): Chơi với búp bê
(T3): Bán hàng
( T4) : Khám bệnh
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết thể hiện thao tác vai chơi, biết cùng nhau chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau.
- Phát triển cho trẻ khả năng giao tiếp linh hoạt, nhanh nhẹn, tự tin.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn công dụng, lợi ích của các đồ dùng, đồ chơi.
b. Chuẩn bị:
- Các loại đồ dùng để bán hàng, các loại phương tiện giao thông, đồ dùng nấu ăn, búp bê, giường búp bê, áo bác sĩ, bộ đôg chơi khám bệnh
c. Cách chơi
- Trẻ thao tác bế em nhẹ nhàng khéo léo không để em bị đau, không để em khóc.
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi cô đã chuẩn bị, nếu trẻ chưa biết chơi, cô chơi cùng trẻ, làm các động tác cho trẻ xem, vừa làm vừa nói các động tác. Xong trẻ biết bưng bê ra mời cháo khách. Cô nhắc trẻ giao tiếp với nhau trong khi chơi.
- Cô cho trẻ lấy đồ chơi ra chơi. Cô nhắc trẻ khám bệnh cho búp bê xong, bác sỹ có thể khám bệnh cho các bạn trong lớp.Đối với những trẻ còn lúng túng khi chơi với đồ vật cô hướng dẫn trẻ thao tác, cách thức hoạt động
- Trẻ thao tác vai chơi bán hàng. Người bán hàng luôn vui vẻ, niềm nở, tươi cười với người mua hàng
2. Góc HĐVĐV
(T1): Xếp hàng rào doanh trại bộ đội
(T2): Xếp đoàn tàu hỏa
(T3): Xây dựng bến đò
( T4):  Xâu vòng
a. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cách xâu vòng bằng hoa, và biết xếp các khối gỗ thành hàng rào doanh trại, bến đò và đoàn tàu lửa, cách đều nhau tạo thành khối.
b. Chuẩn bị
- Dây xâu, hình hoa, các khối gỗ hình vuông, hình chữ nhật có 3 màu xanh, đỏ, vàng cây xanh, cây hoa, hột hạt
c. Cách chơi
- Cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ nhận góc chơi. Cô cùng chơi với trẻ. Cô đàm thoại: Các bác đang xếp cái gì? Xâu vòng màu gì? Xếp hình gì?
- Cuối buổi chơi cô nhận xét góc chơi, nhận xét quá trình chơi.
- Cô tuyên dương trẻ. 
3. Góc vận động
( T1) Chơi với bóng
( T2) Ném bóng vào rổ
( T4) Chơi với vòng
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết chơi ném bóng vào rổ, nhảy qua vòng
b. Chuẩn bị: 6 -7 cái vòng, bóng, rổ
c. Cách chơi:
- Cô hướng dẫn trẻ ném bóng vào rổ, nhảy qua vòng và cùng chơi với trẻ
4. Góc nghệ thuật
( T1) Hát, múa các bài hát về ngày thành lập QĐNDVN 22/12.
( T2;T3; T4) Hát, múa các bài hát về phương tiện giao thông
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ hát, múa các bài hát, đọc các bài thơ có trong chủ đề, tô màu tranh ảnh về các loại đồ dùng, đồ chơi
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn các đồ dùng, đồ chơi.
b. Chuẩn bị: Sắc xô, phách tre, bút sáp màu
c. Cách chơi:
- Cô đóng vai người dân chương trình để giới thiệu những tên bài hát, những trẻ lên biểu diễn.
- Trẻ lên biểu diễn những bài hát có trong chủ đề.
- Cô hướng dẫn trẻ cách ngồi ngay ngắn, cách cầm bút để tô màu tranh vẽ.
5. Góc thiên nhiên
(T3) Chăm sóc cây xanh
a. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ quan sát nói được tên và đặc điểm của cây
- Trẻ biết cách nhổ cỏ, xới đất, tưới nước, nhặt lá héo úa cho cây
- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây 
b. Chuẩn bị: Cây, khăn lau, bọ dụng cụ chăm sóc cây
c. Cách chơi
- Hướng dẫn gợi ý hỏi trẻ tên cây, lợi ích của cây.
- Cô hướng dẫn trẻ cách nhổ cỏ, xới đất, tưới nước, nhặt lá héo úa cho cây.
6. Góc thư viện
(T1): Xem tranh, lô tô về ngày thành lập QĐNDVN 22/12
( T2): Xem tranh, lô tô về phương tiện giao thông đường bộ
( T3): Xem tranh, lô tô về phương tiện giao thông đường thủy
( T4): Xem tranh, lô tô về phương tiện giao thông đường hàng không
a. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên các hình trong tranh, ảnh biết cách xem tranh ảnh
- Trẻ ghi nhớ và chú ý, trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị
- Tranh ảnh họa báo về chủ đề “ Bé với phương tiện giao thông”, ngày thành lập QĐNDVN 22/12, đồ chơi trong lớp, đồ chơi ngoài trời.
c. Cách chơi
- Cô giới thiệu góc chơi, giới thiệu các tranh ảnh trong góc, cô hướng dẫn trẻ mở tranh ảnh và ngồi xem tranh
- Cho trẻ ngồi vào góc chơi. Cô hướng dẫn và bao quát cho trẻ chơi.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	+ Cho trẻ ăn:
- Kê bàn và ghế cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt và rửa tay cho trẻ.
- Cô chia cơm cho trẻ mỗi trẻ một suất.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong khi ăn: không nói chuyện riêng, không làm văng cơm, nhặt cơm rơi vào đĩa và phải ăn hết suất của mình.
- Thức ăn cho trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng, động viên trẻ ăn hết suất của mình.
- Sau khi ăn xong cho trẻ uống nước và lau mặt, rửa tay cho trẻ.
+ Cho trẻ ngủ:
- Cô chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ, nhắc trẻ đi vệ sinh và tự đi đến chỗ ngủ.
- Cô dùng cử chỉ nhẹ nhàng và lời nói dịu dàng dỗ trẻ ngủ.
- Cần giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ, không được cười đùa hoặc gây tiếng động mạnh làm trẻ giật mình.
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Rèn kỹ năng đi dép đúng chân cho trẻ.
- Trò chơi vận động: Tập tầm vông
	- Ôn thể dục “Bật xa bằng hai chân”
- Trò chơi vận động:
Tàu hỏa
	- Ôn thể dục “Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 15m”
- Trò chơi vận động:
Bạn nào đã trốn

	- Kỹ năng sống: Trò chuyện với trẻ về một số kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích.
- Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ 
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	- Ôn thể dục “Ném xa bằng một tay về phía trước (Khoảng cách 1,3m)”
- Trò chơi vận động: Bắt bướm.
	* LQVH
- Thơ “ Xe đạp”
+ Hát “ Bác đưa thư vui tính”
	* Âm nhạc
- Nghe hát: “Em đi chơi thuyền”
- Trò chơi âm nhạc: “Tai ai tinh”

	* Âm nhạc
- Dạy hát: “Em làm phi công”
+ Nghe hát: “ Anh phi công ơi”
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	- Ôn thơ “Chú bộ đội của em”.
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa
	- Thực hiện sách hoạt động làm quen với toán ( trang 18)
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
	- Dạy trẻ kĩ năng đội mũ bảo hiểm
- Trò chơi vận động:Trời nắng trời mưa.
	- Thực hiện sách hoạt động làm quen với toán ( trang17)
- Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa sẻ
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	*Âm nhạc
- Dạy hát: "Bước chân hành quân"
+ Trò chơi âm nhạc"Tai ai tinh"
	Nghỉ Tết dương lịch

	- Ôn truyện 
“ Tàu thuỷ tí hon”
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
	- Ôn truyện 
“Chuyến du lịch của chú gà trống choai”     - Trò chơi vận động: Nu na nu nống
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	











